ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

BÓNG ĐÁ 3
Mã môn học: PES1027
1. Thông tin về giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Địa chỉ liên hệ
	Điện thoại

	1
	Trịnh Kiên
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0915222233

	3
	Nguyễn Văn Tưởng
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0912219815

	2
	Phùng Đình Dũng
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0913521502

	4
	Nguyễn Trần Hải
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0912469966


2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học:  Bóng đá 3
- Mã môn học:   PES1027
- Số tín chỉ: 01

- Môn học:  Tự chọn

- Môn học tiên quyết: Bóng đá 2, mã môn học PES1026
- Các yêu cầu đối với môn học: Bóng đá số 5; Cọc dẫn bóng; Sân bóng đá 11 người và một số dụng cụ chuyên môn

- Giờ tín chỉ: 15. Trong đó:

+ Lý thuyết: 02 giờ tín chỉ;
+ Thực hành: 11 giờ tín chỉ;
+ Kiểm tra đánh giá: 02 giờ tín chỉ.
- Địa chỉ trung tâm phụ trách môn học: Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức:
Sau khi học xong môn học, sinh viên nắm được kiến thức tổng quát về Bóng đá: Nguyên lý các kỹ thuật cơ bản, Chiến thuật và luật Bóng đá 11 người.

- Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, sinh viên:

+ Hoàn thiện kỹ năng chơi Bóng đá;
+ Vận dụng kiến thức đã học trong tập luyện, thi đấu;
+ Có thể tham gia tập luyện, thi đấu các giải phong trào ở cấp khoa, cấp trường, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, toàn quốc hoặc các giải khác của các tổ chức xã hội.
- Thái độ: Có ý thức tự tập luyện để hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chơi Bóng đá, coi đó là phương tiện để tăng cường thể lực và nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu học tập và công tác. Thông qua tập luyện Bóng đá ở cấp độ cao, hoàn thiện những cảm xúc tích cực, năng động, sống hòa mình với tập thể, coi trọng tính tập thể và giao tiếp cộng đồng.

4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Chiến thuật, luật thi đấu, thực hành các kỹ thuật: Ném biên, đánh đầu, tranh cướp bóng, động tác giả, kỹ thuật thủ môn, các bài tập phối hợp, bài tập thể lực và thi đấu trong Bóng đá.
5. Nội dung chi tiết môn học 

5.1. Lý thuyết

5.1.1. Chiến thuật
- Chiến thuật tấn công;
- Chiến thuật phòng thủ.

5.1.2. Một số điều Luật Bóng đá
          - Luật 5: Trọng tài;
- Luật 6: Trợ lý Trọng tài;
- Luật 11: Việt vị;
          - Luật 13: Những quả phạt;
          - Luật 14: Quả phạt đền;
          - Luật 15: Ném biên.

5.2. Thực hành

5.2.1. Kỹ thuật ném biên
- Kỹ thuật ném biên tại chỗ;
- Kỹ thuật ném biên có đà.

5.2.2. Kỹ thuật đánh đầu
- Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa;
- Kỹ thuật đánh đầu bằng trán bên.

5.2.3. Kỹ thuật tranh cướp bóng
- Tranh cướp bóng trước mặt;
- Tranh cướp bóng sau lưng;
- Tranh cướp bóng bên cạnh.
5.2.4. Kỹ thuật động tác giả
- Động tác giả không bong;
- Động tác giả có bóng.

5.2.5. Kỹ thuật thủ môn
- Kỹ thuật phòng thủ (di chuyển không bóng, bắt bóng trung bình, bắt bóng cao);
- Kỹ thuật hỗ trợ tấn công (ném bóng lăn sệt, ném bóng cao, phát bóng).
5.2.6. Chiến thuật
- Chiến thuật tấn công (tấn công cá nhân, tấn công nhóm, cố định);
- Chiến thuật phòng thủ (phòng thủ cá nhân, phòng thủ nhóm, phòng thủ toàn đội).

5.2.7. Thi đấu
6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc

1. Uỷ ban Thể dục thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao I, Giáo trình bóng đá, NXB Thể dục thể thao, năm 2007;
2. Uỷ ban Thể dục thể thao, Luật thi đấu bóng đá, NXB Thể dục thể thao, năm 2007;
6.2. Học liệu tham khảo

3. Uỷ ban Thể dục thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao I, Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất trong trường học, NXB Thể dục thể thao, năm 2000.

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Kiểm tra 

đánh giá
	

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	Nội dung 1
	1
	0,5
	
	1,5

	Nội dung 2
	1
	0,5
	
	1,5

	Nội dung 3
	
	1
	
	1

	Nội dung 4
	
	1
	
	1

	Nội dung 5
	
	1
	
	1

	Nội dung 6
	
	1
	
	1

	Nội dung 7
	
	1
	
	1

	Nội dung 8
	
	
	2
	2

	Nội dung 9
	
	1
	
	1

	Nội dung 10
	
	1
	
	1

	Nội dung 11
	
	1
	
	1

	Nội dung 12
	
	1
	
	1

	Nội dung 13
	
	1
	
	1

	Tổng
	2
	11
	2
	15


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Tuần 1 (Nội dung 1)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ
	1. Giới thiệu về đề cương môn học 2. Phổ biến quy định, yêu cầu của môn học
3. Chiến thuật Bóng đá
- Chiến thuật tấn công;
- Chiến thuật phòng thủ.
	- Đọc đề cương môn học;
- Xây dựng kế hoạch học tập;
- Đọc TL 1, tr. 97-146.

	Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	1. Giới thiệu các động tác khởi động chung và khởi động chuyên môn
2. Thể lực: Bài tập phát triển sức bền chung
	


Tuần 2 (Nội dung 2) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ
	1. Luật Bóng đá: Luật 5, 6,11, 13, 14, 15
	- Đọc TL 2, tr. 25-34, tr. 43-44, tr. 52-64

	Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật ném biên tại chỗ
- Các giai đoạn thực hiện kỹ thuật;
- Khắc phục những sai lầm thường mắc.
2. Thể lực: Bài tập phát triển sức mạnh và sức bền chung
	- Đọc TL 1, tr. 83-85


Tuần 3 (Nội dung 3) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật ném biên có đà
- Các giai đoạn thực hiện kỹ thuật;
- Khắc phục những sai lầm thường mắc.
2. Tập kỹ thuật đánh đầu tại chỗ bằng trán giữa
- Các giai đoạn thực hiện kỹ thuật;
- Khắc phục những sai lầm thường mắc.
3. Thể lực: Bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh
	- Đọc TL 1, tr. 49-54



Tuần 4 (Nội dung 4) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật bật nhảy đánh đầu  bằng trán giữa
- Các giai đoạn thực hiện kỹ thuật;
- Khắc phục những sai lầm thường mắc.

2. Hoàn thiện kỹ thuật ném biên
3. Thể lực: Bài tập phát triển sức bền tốc độ
	- Đọc TL 1, tr. 54-55



Tuần 5 (Nội dung 5) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật đánh đầu  bằng trán bên
- Các giai đoạn thực hiện kỹ thuật;
- Khắc phục những sai lầm thường mắc.
2. Giới thiệu và tập nội dung kiểm tra giữa kỳ
3. Thi đấu tập
	- Đọc TL 1, tr. 56-57;
- Tập ném biên, điểm rơi của bóng trong hành lang 4m;
- Xem mục 9.2.1




Tuần 6 (Nội dung 6) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật tranh cướp bóng:  trước mặt, sau lưng và bên cạnh
- Phân tích thị phạm kỹ thuật;
- Những yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật.

2. Tập nội dung kiểm tra giữa kỳ
3. Thi đấu tập
	- Đọc TL 1, tr. 80-83



Tuần 7 (Nội dung 7) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật động tác giả: có bóng và không bóng
- Phân tích thị phạm kỹ thuật;
- Những yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật.

2. Tập nội dung kiểm tra giữa kỳ
3. Thi đấu tập
	- Đọc TL 1, tr. 69-75




Tuần 8 (Kiểm tra giữa kỳ) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Kiểm tra, đánh giá

2 giờ tín chỉ
	1. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ
	- Tập ném biên, điểm rơi của bóng trong hành lang 4m


Tuần 9 (Nội dung 9) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật thủ môn - Kỹ thuật phòng thủ
- Kỹ thuật không bong;
- Các kỹ thuật bắt bóng.

2. Tập chiến thuật – Tấn công
- Chiến thuật tấn công cá nhân
+ Chạy chỗ (di chuyển vị trí);
+ Dẫn bóng và dẫn bóng qua người;
+ Sút bóng và đánh đầu vào cầu môn;
+ Tấn công cầu môn.
- Chiến thuật tấn công nhóm
+ chuyền bong;
+ Phối hợp nhóm 2 người;
- Chiến thuật cố định:

+ Giao bóng, phát bong;
+ Các quả đá phạt;
+ Ném biên.
3. Tập kỹ thuật sút bóng bằng mu giữa bàn chân ngoài vạch 16m50
4. Thi đấu
	- Đọc TL 1, tr. 87-92, 
tr. 97-114.




Tuần 10 (Nội dung 10) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật thủ môn - Kỹ thuật tấn công
- Các kỹ thuật phát bóng bằng tay;
- Các kỹ thuật phát bóng bằng chân.
2. Tập chiến thuật – Phòng thủ
- Chiến thuật phòng thủ cá nhân
+ Chiếm vị trí;
+ Kèm người;
+ Tranh cướp bóng.

- Chiến thuật phòng thủ nhóm
+ Bọc lót;
+ Phòng thủ tuyến nghiêng;
+ Bẫy việt vị;
+ Các tình huống cố định.

- Chiến thuật phòng thủ toàn đội
+ Kèm người;
+ Phòng thủ khu vực;
+ Phòng thủ hỗn hợp;
3. Tập kỹ thuật dẫn bóng tốc độ và dẫn bóng luồn cọc
4. Thi đấu
	- Đọc TL 1, tr. 92-96, tr. 130-147



Tuần 11 (Nội dung 11) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Giới thiệu và tập nội dung thi cuối kỳ
- Sút bóng lăn sệt bằng mu giữa bàn chân vào cầu môn từ 16m50;
- Dẫn bóng luồn cọc.

2. Các bài tập phối hợp nhóm tấn công và phòng thủ
3. Thi đấu
	- Sút bóng lăn sệt bằng mu giữa bàn chân từ cự ly 16m50;
- Dẫn bóng tốc độ trên đoạn thẳng kết hợp với luồn cọc.




Tuần 12 (Nội dung 12) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập nội dung thi cuối kỳ
- Sút bóng lăn sệt bằng mu giữa bàn chân vào cầu môn từ 16m50;
- Dẫn bóng luồn cọc.

2. Các bài tập phối hợp nhóm tấn công và phòng thủ
3. Thi đấu
	- Tập nội dung thi cuối kỳ (xem mục 9.2.2)



Tuần 13 (Nội dung 13) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Ôn tập nội dung thi cuối kỳ
2. Thông báo các điểm thành phần cho sinh viên
3. Phổ biến yêu cầu và công tác chuẩn bị thi cuối kỳ
	- Hoàn thiện các nội dung thi cuối kỳ



Tuần 14

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Kiểm tra – đánh giá
	Tổ chức thi cuối kỳ cho sinh viên
	- Chuẩn bị tốt tâm lý;
- Tập các kỹ thuật thi cuối kỳ.


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đề cương môn học;
- Phải tích luỹ đủ các điểm kiểm tra theo qui định của môn học;
- Đảm bảo 80% thời lượng trên lớp;
- Có thẻ sinh viên trong quá trình học và kiểm tra;
     - Sinh viên mặc đồng phục thể thao theo quy định;
     - Chuẩn bị học cụ phục vụ tập luyện;
- Được học môn học Bóng đá 3 khi đã hoàn thành môn học Bóng đá 2.
9. Phương pháp hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 
9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên       10%

- Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 

30%

- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 

60%               
9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

9.2.1. Kiểm tra giữa kỳ

- Nội dung kiểm tra: Ném biên
- Hình thức: Thực hiện kỹ thuật ném biên, điểm rơi của bóng trong hành lang 4m
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         - Yêu cầu
+ Thực hiện tại chõ hoặc có đà, mỗi người thực hiện 3 lần và tính thành tích tốt nhất;
+ Không được tính điểm khi thực hiện kỹ thuật sai luật và điểm rơi của bóng ở ngoài hành lang 4m.

9.2.2. Kiểm tra cuối kỳ
* Nội dung 1: Sút bóng lăn sệt bằng mu giữa bàn chân vào cầu môn từ 16m50
- Hình thức: Trong khoảng cách từ điểm đặt bóng đến vạch 16m50 là 3m, đẩy bóng lăn sệt về trước và thực hiện sút bóng bằng mu giữa bàn chân vào cầu môn

[image: image2]
- Yêu cầu
+ Phải sút bóng trong khoảng cách 3m từ điểm đặt bóng đến vạch 16m50;
+ Mỗi người thực hiện 5 lần;
+ Không được tính điểm khi thực hiện không đúng kỹ thuật, bóng không vào cầu môn và sút bóng khi vượt qua vạch 16m50.

* Nội dung 2: Dẫn bóng luồn cọc 

- Hình thức
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+ Khoảng cách từ A (điểm xuất phát) đến cọc thứ nhất là 7m; mỗi cọc cách nhau 2m;
+ Dẫn bóng từ A đến B luồn qua 5cọc, sau đó đá bóng thẳng từ B đến A và chạy tốc độ về A. 

- Yêu cầu
+ Mỗi người thực hiện 02 lần lấy thành tích cao nhất;
+ Chỉ tính điểm khi dẫn bóng luồn qua các cọc đúng thứ tự.

 9.3. Lịch thi, kiểm tra. 
- Kiểm tra giữa kỳ:       

Tuần thứ  8

- Thi cuối kỳ: 


Tuần thứ 14

	
    Duyệt của BGĐ


	Phòng đào tạo

	Giảng viên
Ths. Trịnh Kiên
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